
Nhận biết

Số câu 

TL

Thời 

gian

Số câu 

TL

Thời 

gian

Số câu 

TL

Thời 

gian

Số câu 

TL

Thời 

gian

Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng 1 1 2

Cuộc khởi nghĩa của Ngô Quyền 1 1 2

2
Những cuộc kháng 

chiến chống ngoại xâm 

ở các thế kỷ X- XV

Cuộc kháng chiến chống Tống 

thời Lý
1 1 2

3
Xây dựng và phát triển 

văn hóa dân tộc  trong 

các thế kỷ X - XV

Giáo dục nước ta từ X - XV 1 1

4 Cách mạng tư sản Anh Cách mạng tư sản Anh 1 1

Nền chuyên chính của Gia - cô - 

banh - đỉnh cao của Cách mạng tư 

sản Pháp

1 1 2

Ý nghĩa Cách mạng tư sản Pháp cuối thế 

kỷ XVVIII
1 1

6
Cách mạng công nghiệp 

ở châu Âu

Cách mạng công nghiệp ở 

Anh.+Tiền đề, + Thành tựu, + 

Những chuyển biến về kinh tế - xã 

hội ở Anh

1 1 2

7 Lịch sử địa phương
Đình Bình Đông- tại Phạm Thế 

Hiển, Phường 7, Quận 8
1 1

Số lượng câu hỏi và thời gian 4 4 1 14 0

Tổng số lượng câu hỏi theo từng 

mức độ

Tỉ lệ % 100% 100%

Vận dụng cao

40%

5

Phong trào đấu 

tranh của nhân dân 

ta thời Bắc thuộc
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MÔN : SỬ- KHỐI: 10

STT
NỘI DUNG KIẾN 

THỨC
ĐƠN VỊ KIẾN THỨC

Tổng 

số câu 

hỏi

Tổng 

thời 

gian

Tỉ lệ %
Thông hiểu Vận dụng

40% 20% 0%

1

Cách mạng tư sản Pháp 

cuối thế kỷ XVVIII
5


